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Câu 1: Hệ sinh thái ở một hồ nước ngọt có 3 bậc dinh dưỡng gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2. Biết rằng sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 14 kcal/m2/ năm, hiệu suất sinh thái ở sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 10,2%; hiệu suất sinh thái ở sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 9,8%. Sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh vật sản xuất là:

A. 1100 kcal/m2/ năm                 
B. 1050 kcal/m2/ năm               C. 140 kcal/m2/ năm
           D. 1400 kcal/m2/ năm

Câu 2: Hai loài trùng cỏ cùng chung sống trong một bể nước, số lượng của loài một hơi giảm, còn số lượng của loài 2 giảm đi rất nhanh, để chứng minh cho mối quan hệ:

A. Cạnh tranh 


B. Cộng sinh


C. Sinh vật này ăn sinh vật khác
        D. Hội sinh
Câu 3: Hội chứng nào ở người do đột biến cấu trúc NST gây ra ?

A. Đao




       B. Tơcnơ 



     C. Ung thư máu ác tính                        D. Claiphentơ

Câu 4: Chi trước của người và dơi có cấu trúc xương giống nhau. Trong khi đó, cấu trúc chi trước tương ứng ở cá voi có tỉ lệ và hình dạng khác biệt rõ rệt. Tuy vậy, các dữ liệu tiến hoá phân tử chỉ ra rằng ba loài này đã phân li từ một tổ tiên chung vào cùng thời điểm. Cách giải thích phù hợp nhất về các hiện tượng nêu trên là do:

A. các dữ liệu về tiến hoá phân tử không chính xác.

B. cấu trúc chi trước của người và dơi là các đặc điểm thích nghi ở những loài này, mà không phải đặc điểm thích nghi ở cá voi.

C. chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường nước đã dẫn đến những thay đổi rõ rệt đối với cấu trúc chi trước của cá voi.

D. tốc độ đột biến các gen ở cá voi là nhanh hơn so với ở người và dơi.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm khí hậu và sinh vật điển hình ở kỉ đệ Tam của đại Tân sinh?

A. Băng hà, khí hậu lạnh, khô. Xuất hiện loài người.

B. Đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô. Phát sinh chim và thú.

C. Các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp khí hậu khô. Bò sát cổ bị tuyệt diệt.

D. Các đại lục gần giống hiện nay. Khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh. Phát sinh các nhóm linh trưởng.

Câu 6: Ở ruồi giấm, trên cặp NST số 1 xét một cặp alen dị hợp; trên cặp NST số 2 và 3 đều xét 2 cặp gen dị hợp tử. Trên cặp NST giới tính, xét 1 gen có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của NST XY. Nếu không xảy ra đột biến, xác định số loại giao tử tối đa được tạo tất cả các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen nói trên?

A. 192.
B. 12
C. 128

D. 36

Câu 7: Ở lúa nước, bộ NST 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể ba đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

A. 72                          

B. 50              


C. 25                         

D. 36

Câu 8: Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái. Ở một số tế bào sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể số 1 và cặp nhiễm sắc thể số 2 phân li bình thường trong giảm phân I nhưng không phân li trong giảm phân II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ các cơ thể này là:

A. n; n-1; n+1; n-2; n+2.           


B. n+1; n-1; n.
  
C. n; n+ 1 - 1; n+1+1, n - 1- 1, n - 1+ 1.


D. n; n+ 2-2; n+2+2, n+2- 2, n- 2+ 2.

Câu 9: Gen B có chiều dài 0,51µm và có lượng nuclêôtit loại adenin gấp 1,5 lần lượng nuclêôtit loại guanin. Gen B bị đột biến tạo alen b có chiều dài không đổi và có 3601 liên kết hiđro. Khi tế bào có kiểu gen Bb bước vào quá trình nguyên phân thì ở kỳ giữa, số nuclêôtit từng loại của cặp alen trên trong tế bào sẽ là:

A. G = X = 2402; A = T = 3598


    B. G = X = 1201; A = T = 1799
C. G = X = 2398; A = T = 3602


    D. G = X = 1199; A = T = 1801
Câu 10: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học đã hình thành nên 

A. các giọt côaxecva. 





B. các đại phân tử hữu cơ. 


C. cơ thể đa bào. 





D. các tế bào sơ khai.

Câu 11: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho hai cây đều dị hợp tử về cả 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau thu được F1. Trong số các cây thu được ở F1, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 0,25%. Biết rằng quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái không như nhau. Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen giữa alen A và a là

A. 40%. 


B. 2%. 


C. 20%. 


D. 4%.

Câu 12: Ở một quần thể ngẫu phối, xét ba gen: gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 2 alen cùng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ ba có 3 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là 

A. 135. 


B. 18. 



C. 162. 



D. 90.

Câu 13: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 2 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 

A. 0,25%. 


B. 0,5%. 


C. 1%. 


D. 2%.

Câu 14: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp alen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng và một cây thân thấp, hoa đỏ ở F1  rồi cho giao phấn với nhau. Nếu không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất thu được cây đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 là

A. 2/9.
B. 1/9.
           C. 8/9.
D. 4/9.

Câu 15: Ở phép lai giữa ruồi giấm 
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XDXd và ruồi giấm 
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XDY cho F1, trong tổng số ruồi F1 thì ruồi có kiều hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 52,5%. Cho biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Hãy xác định ở F1 tỉ lệ ruồi đực có kiểu hình aaB-D- chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 2,5%.
  B. 1,25%
      C. 5%

      
D. 15%

Câu 16: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?

1. gen điều hoà chỉ huy tổng hợp prôtêin ức chế.

2. chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của prôtein ức chế.

3. quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

4. các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các enzim phân giải lactôzơ.

A. 1,2,3



B. 1,3,4


C. 1, 2, 4


D. 2, 3, 4

Câu 17: Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên loài sinh vật mang đặc điểm thích nghi. 

B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

C. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

D. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu 18: Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì:

A. cây tứ bội có cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội.

B. cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ.

C. cây tứ bội có khả năng sinh sản hữu tính kém hơn cây lưỡng bội.

D. cây tứ bội có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn cây lưỡng bội.

Câu 19: Ở một loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa do một gen nằm trên NST thường quy định, trong đó alen A quy định màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng. Một quần thể gồm 1200 cá thể, trong đó có 1173 cá thể có màu hoa đỏ, các cá thể mang kiểu gen dị hợp tử là 426 cá thể. Tần số của các alen của gen trên là:

A. A/a = 0,7/0,3.
B. A/a = 0,75/0,25
C. A/a = 0,8/0,2.
D. A/a = 0,85/0,15.

Câu 20: Ở một loài hoa có 4 gen phân li độc lập cùng kiểm soát sự hình thành sắc tố của hoa là A, B, C, D. Bốn gen này hoạt động theo con đường hóa sinh như sau: 
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Chất không màu 1 → Chất không màu 2 → Chất không màu 3 → Sắc tố vàng cam  → Sắc tố đỏ
Các alen đột biến cho chức năng khác thường với các alen trên là a, b, c, d. Mỗi alen này là lặn so với alen dại của nó. Cho lai một cây hoa đỏ đồng hợp về cả 4 alen dại với cây không màu đồng hợp về cả 4 alen đột biến lặn thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Sau đó cho F1 giao phấn với nhau để tạo ra F2. Tỉ lệ các cây F2 không màu là:

A. 27/64                                      B. 37/64                                       C. 9/64                   

     D. 1/256

Câu 21: Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì

A. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình.

B. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp.

C. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến.

D. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 22: Cho những ví dụ sau

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.



(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi

(3) Mang cá và mang tôm



(4) Cánh dơi và tay người.

Những ví dụ về cơ quan tương tự là

A. (2) và (4) 

           B. (1) và (2) 


C. (1) và (4) 


D. (1) và (3)

Câu 23: Theo quan điểm tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhận định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua đó gián tiếp làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen.

B. Đối với một alen lặn trên NST thường và trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có cùng giá trị thích nghi thì chịu tác động của CLTN là như nhau.

C. Ở quần thể vi khuẩn, CLTN làm thay đổi tần số alen trội bằng tốc độ thay đổi tần số alen lặn.

D. Ở quần thể 2n, CLTN không bao giờ loại thải hết alen lặn ra khỏi quần thể.

Câu 24: Quần thể đặc trưng của quần xã sinh vật có các đặc điểm là:

A. Số lượng cá thể nhiều, có hình thái cơ thể đặc trưng.

B. Kích thước lớn, có vai trò quan trọng hoặc chỉ có ở một quần xã nào đó.

C. Gồm các cá thể có kích thước lớn, khả năng hoạt động mạnh hoặc là quần thể chỉ có ở một quần xã nào đó.

D. Gồm các cá thể sinh sản mạnh, khả năng thích nghi cao.

Câu 25: Xét một gen có 2 alen A và a của một quần thể động vật, trong đó alen A quy định lông đen, alen a quy định lông trắng và kiểu gen Aa biểu hiện tính trạng lông khoang. Sau 3 thế hệ ngẫu phối, người ta thấy rằng trong quần thể, số cá thể lông khoang nhiều gấp 6 lần số cá thể lông trắng. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử về gen trên trong quần thể là:


A. 24,75%.


B. 37,5%.


C. 18,75%.


D. 32,0%.

Câu 26: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 

A. 33:11:1:1. 


B. 105:35:9:1.


C. 35:35:1:1. 


D.1225:35:35:1. 
Câu 27: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả xanh; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả đỏ, tròn tự thụ phấn thu được F1 gồm 731 cây thân cao, quả đỏ, tròn; 243 cây thân cao, quả đỏ, dài; 241 cây thân thấp, quả xanh, tròn; 81 cây thân thấp, quả xanh, dài. Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, kiểu gen nào của P dưới đây là phù hợp?

A.
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Câu 28: Ở một loài thực vật 2n, alen A quy định màu hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng; alen B quy định dạng quả tròn là trội không hoàn toàn so với alen b quy định dạng quả dài. Hai cặp gen này cùng phân bố trên 1 NST thường. Cho giao phấn một cây có kiểu hình hoa hồng, quả bầu dục với cây có kiểu hình hoa hồng, quả dài ở thế hệ con thu được kiểu hình hoa trắng, quả bầu dục chiếm 5%. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là:

A. 10%.


B. 20%.



C. 25%.


D. 40%.

Câu 29: Ở một số loài thực vật vẫn tự thụ phấn nghiêm ngặt mà không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống là do:

A. các loài này đa số các gen tồn tại ở trạng thái đồng hợp tử.





B. các cá thể đồng nhất và truyền các tính trạng ổn định cho thế hệ sau.
C. số lượng gen là rất lớn nên tốc độ đồng hợp là rất chậm. 




D. các thể đồng hợp tử lặn là có lợi trong quần thể. 

Câu 30: Enzim ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã là nhờ:

A. vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen.


B. bộ ba mở đầu AUG ở đầu 5’ của mARN.



C. trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 3’ trong vùng điều hòa của mạch mã gốc của gen.

D. trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 5’ nằm gần bộ ba mở đầu của mARN.
Câu 31: Trong quần thể thực vật lưỡng bội, tần số alen lặn ở thế hệ ban đầu là 0,3. Ở thế hệ F1, tần số alen này bằng 0. Quần thể đã chịu tác động chủ yếu bởi nhân tố:

A. chọn lọc tự nhiên.
                                                                          
B. đột biến.                     

C. yếu tố ngẫu nhiên.                   
      D. tự thụ phấn.

Câu 32: Quan hệ cộng sinh và quan hệ hợp tác giữa các loài sinh vật có điểm giống nhau là:

A. Đều đem lại lợi ích cho các loài tham gia



B. Đều là sự hợp tác chặt chẽ giữa các loài.



C. Ít nhất có một loài bị hại.



D. Ít nhất một loài tham gia là có lợi, loài còn lại có thể có lợi hoặc không bị hại.
Câu 33: Sự phân bố cá thể theo cách ngẫu nhiên trong quần thể có vai trò:

A. làm tăng khả năng sống sót của các cá thể.



B. khai thác được nguồn sống tiềm tàng của môi trường.

C. duy trì số lượng cá thể ở mức độ phù hợp.



D. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 34: Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEeGg thành các dòng đơn bội rồi sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Tính theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau ?

A. 32



B. 5



C. 16



D. 8

Câu 35: Ở một loài thực vật 2n, gen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa  cây thuần chủng hoa đỏ với cây hoa trắng thu được F1. Xử lí hợp tử F1 với consixin, rồi cho phát triển thành cây F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cây F1 cho giao phấn với nhau thì ở đời con có tỉ lệ phân tính kiểu hình là 11 đỏ : 1 trắng. Cho biết cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Kiểu gen của các cây F1 là:

A. AAaa và Aa
           

B. Aaaa và Aa

      C. Aaaa và AAAa

      D. AAaa và Aaaa

Câu 36: Ở ruồi giấm, cho ruồi đực có cánh xẻ giao phối với ruồi cái có cánh bình thường. Ở F1 thu được tất cả ruồi đực có cánh bình thường, tất cả ruồi cái đều có cánh xẻ. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 với tỷ lệ kiểu hình cả hai giới là 1 ruồi có cánh bình thường : 1 ruồi có cánh xẻ. Kết luận nào là đúng về alen quy định tính trạng cánh xẻ?

A. Trội nằm trên NST thường hoặc lặn liên kết với NST X.                         
B. Lặn nằm trên NST thường.

C. Trội phân bố trên vùng không tương đồng của NST X.                                                                            
D. Trội liên kết với NST Y.

Câu 37: Phát biểu nào sau đây là không đúng về tháp sinh thái?

A. Tháp sinh khối bao giờ cũng có đáy nhỏ đỉnh lớn.

B. Tháp số lượng không phải bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.

C. Tháp sinh khối được xây dựng dựa trên khối lượng cá thể sinh vật trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích của mỗi bậc dinh dưỡng.

D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.

Câu 39: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi: 

A. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

B. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

C. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

D. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 40: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P: 
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 Xd Y cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là: 

A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. 



B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. 

C. 28 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình. 



D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

Câu 41: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật. 

B. Giun đất là một loài sinh vật có khả năng phân giải các chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ. 

C. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ từ chất vô cơ. 

D. Tất cả các loài nấm đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ.

Câu 42: Ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen 
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 DdEe  giảm phân bình thường và xảy ra hoán vị gen thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

A. 12                                       B. 2
            C. 6
            
D. 8

Câu 43: Điều khẳng định nào dưới đây là không đúng?

A. Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã xong thì quá trình dịch mã mới được bắt đầu.

B. Ở tế bào nhân thực, sản phẩm trực tiếp của quá trình phiên mã là mARN sơ khai.

C. Ở tế bào nhân thực, mARN trưởng thành làm khuôn để tổng hợp chuỗi polipeptit.

D. Ở tế bào nhân sơ, sản phẩm của quá trình phiên mã là mARN trưởng thành.

Câu 44: Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm 0,0049. Biết 2 cặp gen này cùng phân bố trên một cặp NST thường. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,14.


B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,0098.

C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố hoặc mẹ với tần số 0,0196.


D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,02.

Câu 45: Sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen, alen trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình 43,75% A-B- : 31,25% A-bb : 6,25% aaB- : 18,75% aabb thì P có kiểu gen, tần số hoán vị gen là:

A. 
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, hoán vị gen giữa A và a ở một bên P với tần số 25%


B. 
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 x 
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, hoán vị gen giữa A và a ở hai bên P với tần số 18,75%

C. 
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 (hoán vị gen giữa A và a với tần số 25%) x 
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D. 
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(hoán vị gen giữa A và a với tần số 25%)  x  
[image: image17.wmf]ab

aB


Câu 46: Khi đi từ vùng cực đến vùng xích đạo, cấu trúc về thành phần loài của quần xã, số lượng cá thể của mỗi loài trong đó và một số đặc tính sinh học quan trọng khác sẽ thay đổi. Điều nào dưới đây là không đúng?

A. Sự đa dạng về loài trong quần xã giảm đi.



B. Số lượng loài trong quần xã tăng lên. 

C. Kích thước của các quần thể giảm đi. 



D. Quan hệ sinh học giữa các loài trong quần xã căng thẳng.  

Câu 47: Cách khắc phục sự bất thụ ở cơ thể lai xa là:

A. làm cho cơ thể lai xa F1 từ 2n thành 4n.                            


B. làm cho cơ thể lai xa trở thành thể song nhị bội.

C. làm cho cơ thể lai xa trở thành thể lưỡng bội.                   


D. làm cho cơ thể lai xa mang hai bộ n của hai loài bố mẹ.

Câu 48: Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.




(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Lai xa và đa bội hóa.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra cây mang đặc điểm của hai loài là:

A. (1), (2). 


B. (1), (4). 


C. (2), (4). 


D. (1), (3).

Câu 49: Một loài ốc sên có cơ quan sinh sản theo chiều xoắn trái và một loài ốc sên khác có cơ quan sinh sản theo chiều xoắn phải nên chúng không thể giao phối với nhau. Đây là hình thức cách li sinh sản:

A. cách li thời gian.
   B. cách li nơi ở.
C. cách li cơ học.
D. cách li tập tính.
Câu 50: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh phenyl kêto niệu lấy 1 người vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh phênylkêto niệu. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Biết bệnh phênylkêto niệu do đột biến gen lặn trên NST thường quy định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh. Xác suất đứa con đầu lòng sinh ra bị bệnh phênylkêto niệu là

A. 0,111.
     B. 0,063.
                   C. 0,043.

                D. 0,083.

Câu 51: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 và mỗi tế bào vi khuẩn E. coli đã phân đôi 5 lần thì tạo được tất cả là 512 phân tử ADN ở vùng nhân. Số phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N14 sẽ là:   
 

A. 10

        

B. 480


      C. 16


       D. 32

Câu 52: Phương pháp chính xác để xác định cá thể là:

A. Liệu pháp gen.






B. Phân tích tế bào (Kiểu nhân). 


C. Chỉ số ADN.







D. Nghiên cứu phả hệ

Câu 53: Loài chủ chốt là nhóm loài có:

A. tần suất xuất hiện và độ phong phú thấp, nhưng sự có mặt của chúng làm tăng mức đa dạng cho quần xã.
B. vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này tử vong vì một nguyên nhân nào đó.
C. tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.
D. vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các nhóm loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã.
Câu 54: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
               
            
B. Mọi tế bào đều được sinh ra từ tế bào sống trước nó và không có sự hình thành tế bào ngẫu nhiên từ chất vô sinh.                 

C. Các loại tế bào ở các sinh vật khác nhau cũng có những điểm khác nhau do chúng khác nhau về nguồn gốc.              D. Ở cơ thể đa bào, sự sinh sản và lớn lên đều liên quan tới sự phân bào của tế bào.
Câu 55: Câu nào sau đây là không đúng khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?
A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm nhưng số cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.
Câu 56: Hệ gen người có kích thước lớn hơn hệ gen E. coli khoảng 1000 lần, trong khi tốc độ sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người khoảng 10 lần. Những cơ chế nào giúp toàn bộ hệ gen người có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen E. coli khoảng vài chục lần?

A. Hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu sao chép 

B. Người có nhiều loại ADN polymerase hơn E. coli
C. Tốc độ sao chép ADN của các enzym ADN polymerase ở người cao hơn
D. Ở người, quá trình sao chép không diễn ra đồng thời với các quá trình phiên mã và dịch mã như ở vi khuẩn E. coli.

Câu 57: Ở một loài thú, tính trạng màu sắc lông do một dãy 4 alen quy định, trong đó alen H1: lông vàng; alen H2: lông nâu; H3: lông đen; H4: lông trắng.

Phép lai 1: lông vàng
  x
lông trắng   →      100% lông vàng.
Phép lai 2: lông đen 
  x 
lông đen     →     3 lông đen  :  1 lông nâu.
Phép lai 3: lông nâu  
  x 
lông vàng   →   1 lông vàng  : 2 lông nâu : 1 lông trắng. 

Từ kết quả các phép lai trên cho thấy tương quan trội lặn giữa các alen là

A. H3 > H2 > H1 > H4.

B. H1 > H2 >H3 > H4.


C. H4 > H3 > H1 > H2.




D. H4 > H3 > H2 > H1

Câu 58: Phương pháp nuôi cấy hạt phấn sử dụng để tạo ra:

A. Giống cây trồng mang đặc điểm của hai loài.



B. Giống cây trồng thuần chủng và có đặc tính: chịu lạnh, chịu hạn. 




C. Giống cây trồng mang biến dị dòng tế bào xôma.



D. Giống cây trồng thể đa bội
Câu 59: Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là:
A. tất cả các loài được du nhập từ nơi khác đến.
                          

B. giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa gần nhất.                          

C. gồm toàn các loài đặc hữu.                   

D. có hệ động vật nghèo nàn hơn so với đảo lục địa.

Câu 60: Phép lai  
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 (mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, alen trội hoàn toàn). Hoán vị gen giữa A và a xảy ra ở một bên bố hoặc mẹ với tần số 40%. Tỷ lệ kiểu hình ở đời con khác bố mẹ là:

A. 50%                    

B. 20%               
  
C. 10%         

D. 35%.

	
	HƯỚNG DẪN GIẢI - Môn: SINH HỌC




Câu 1: Hệ sinh thái ở một hồ nước ngọt có 3 bậc dinh dưỡng gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2. Biết rằng sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 14 kcal/m2/ năm, hiệu suất sinh thái ở sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 10,2%; hiệu suất sinh thái ở sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 9,8%. Sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh vật sản xuất là:

A. 1100 kcal/m2/ năm                 
B. 1050 kcal/m2/ năm               C. 140 kcal/m2/ năm
           D. 1400 kcal/m2/ năm
* Đáp án đúng: D

Gợi ý trả lời: 

- Sản lượng của sinh vật sản xuất là 14 x 100 x 100/10,2 x 9,8 = 1400 kcal/m2/ năm

Câu 2: Hai loài trùng cỏ cùng chung sống trong một bể nước, số lượng của loài một hơi giảm, còn số lượng của loài 2 giảm đi rất nhanh, để chứng minh cho mối quan hệ:

A. Cạnh tranh 


B. Cộng sinh


C. Sinh vật này ăn sinh vật khác

D. Hội sinh
* Đáp án đúng: A

Gợi ý trả lời: 

- Quan hệ cộng sinh giữa các loài sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các loài tham gia → loại B

- Quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác: một loài được lợi còn một loài bị hại → loại C

- Quan hệ hội sinh: một loài được lợi còn một loài không có lợi cũng không có hại gì → loại D

- Quan hệ cạnh tranh khác loài có thể dẫn đến cả 2 loài đều bị hại.

Câu 3: Hội chứng nào ở người do đột biến cấu trúc NST gây ra ?

A. Đao




       B. Tơcnơ 



     C. Ung thư máu ác tính                        D. Claiphentơ
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Hội chứng Đao, Tơcnơ và Claiphentơ đều là các thể lệch bội.

Câu 4: Chi trước của người và dơi có cấu trúc xương giống nhau. Trong khi đó, cấu trúc chi trước tương ứng ở cá voi có tỉ lệ và hình dạng khác biệt rõ rệt. Tuy vậy, các dữ liệu tiến hoá phân tử chỉ ra rằng ba loài này đã phân li từ một tổ tiên chung vào cùng thời điểm. Cách giải thích phù hợp nhất về các hiện tượng nêu trên là do:

A. các dữ liệu về tiến hoá phân tử không chính xác.

B. cấu trúc chi trước của người và dơi là các đặc điểm thích nghi ở những loài này, mà không phải đặc điểm thích nghi ở cá voi.

C. chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường nước đã dẫn đến những thay đổi rõ rệt đối với cấu trúc chi trước của cá voi.

D. tốc độ đột biến các gen ở cá voi là nhanh hơn so với ở người và dơi.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Các cơ quan: tay của người, cánh của dơi và vây của cá voi đều là các cơ quan tương đồng, được bắt nguồn từ cơ quan của loài tổ tiên nhưng đã được chọn lọc tự nhiên phân hóa. Do đó, các loài đã tích lũy các đặc điểm thích nghi với các môi trường sống khác nhau qua thời gian tiến hóa lâu dài.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm khí hậu và sinh vật điển hình ở kỉ đệ Tam của đại Tân sinh?

A. Băng hà, khí hậu lạnh, khô. Xuất hiện loài người.

B. Đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô. Phát sinh chim và thú.

C. Các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp khí hậu khô. Bò sát cổ bị tuyệt diệt.

D. Các đại lục gần giống hiện nay. Khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh. Phát sinh các nhóm linh trưởng.
* Đáp án đúng: D

Gợi ý trả lời: 

-  Băng hà, khí hậu lạnh, khô. Xuất hiện loài người. Đây là đặc điểm khí hậu và sinh vật điển hình ở kỉ đệ Tứ của đại Tân sinh → loại A

- Đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô. Phát sinh chim và thú. Đây là đặc điểm khí hậu và sinh vật điển hình ở kỉ Tam điệp của đại Trung sinh → loại B

- Các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp khí hậu khô. Bò sát cổ bị tuyệt diệt. Đây là đặc điểm khí hậu và sinh vật điển hình ở kỉ Phấn trắng của đại Trung sinh → loại C

Câu 6: Ở ruồi giấm, trên cặp NST số 1 xét một cặp alen dị hợp; trên cặp NST số 2 và 3 đều xét 2 cặp gen dị hợp tử. Trên cặp NST giới tính, xét 1 gen có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của NST XY. Nếu không xảy ra đột biến, xác định số loại giao tử tối đa được tạo tất cả các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen nói trên?

A. 192.
B. 12
C. 128

D. 36
* Đáp án đúng: A

Gợi ý trả lời: 

- Cặp NST số 1 có 1 loại kiểu gen và khi giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử.

- Cặp NST số 2 sẽ có 2 loại kiểu gen khác nhau và trong quá trình giảm phân không xảy ra hóan vị gen nên mỗi loại kiểu gen sẽ cho 2 loại giao tử. Tổng số loại giao tử được tạo tất cả các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen ở cặp NST số 2 là 4.

- Cặp NST số 3 sẽ có 2 loại kiểu gen khác nhau và trong quá trình giảm phân không xảy ra hóan vị gen nên mỗi loại kiểu gen sẽ cho 2 loại giao tử. Tổng số loại giao tử được tạo tất cả các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen ở cặp NST số 3 là 4.
- cặp NST số 4 (NST giới tính XY) có 9 loại kiểu gen và trong quá trình giảm phân sẽ cho 6 loại giao tử.

- Vì các NST phân li độc lập với nhau nên số số loại giao tử tối đa được tạo tất cả các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen nói trên là 2 x 4 x 4 x 6 = 192.
Câu 7: Ở lúa nước, bộ NST 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể ba đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

A. 72                          

B. 50              


C. 25                         

D. 36
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

- Một tế bào của thể ba (2n + 1) có 25 NST ở trạng thái đơn. Ở kì sau của nguyên phân, mỗi NST ở trạng thái kép tách thành 2 NST đơn; vì vậy số NST đơn là 25 x 2 = 50.

Câu 8: Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái. Ở một số tế bào sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể số 1 và cặp nhiễm sắc thể số 2 phân li bình thường trong giảm phân I nhưng không phân li trong giảm phân II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ các cơ thể này là:

A. n; n-1; n+1; n-2; n+2.           


B. n+1; n-1; n.
  

C. n; n+ 1 - 1; n+1+1, n - 1- 1, n - 1+ 1.


D. n; n+ 2-2; n+2+2, n+2- 2, n- 2+ 2.

* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Ở một tế bào sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể số 1 và cặp nhiễm sắc thể số 2 phân li bình thường trong giảm phân I nhưng không phân li trong giảm phân II sẽ tạo ra các loại giao tử là n+ 1 - 1; n+1+1, n - 1- 1, n - 1+ 1.

- Các tế bào sinh giao tử còn lại sẽ tạo ra giao tử n.

- Các loại giao tử có thể được tạo ra từ các cơ thể này là n; n+ 1 - 1; n+1+1, n - 1- 1, n - 1+ 1.
Câu 9: Gen B có chiều dài 0,51µm và có lượng nuclêôtit loại adenin gấp 1,5 lần lượng nuclêôtit loại guanin. Gen B bị đột biến tạo alen b có chiều dài không đổi và có 3601 liên kết hiđro. Khi tế bào có kiểu gen Bb bước vào quá trình nguyên phân thì ở kỳ giữa, số nuclêôtit từng loại của cặp alen trên trong tế bào sẽ là:

A. G = X = 2402; A = T = 3598


    B. G = X = 1201; A = T = 1799
C. G = X = 2398; A = T = 3602


    D. G = X = 1199; A = T = 1801
* Đáp án đúng: A

Gợi ý trả lời: 

- Gen B dài 0,51 x 104 = 5100 A0  → số nuclêôtit của gen B là (5100 : 3,4) x 2 = 3000 (nu)

- A+ G = 1500 (nu) và A = 1,5 G → A = T = 900 (Nu), G = X = 600 (Nu). Tổng số liên kết hidro của gen B là 2A + 3G = 3600.

- Gen B bị đột biến tạo alen b có chiều dài không đổi và có 3601 liên kết hiđro → dạng đột biến là thay thế 1 cặp A,T bằng 1 cặp G,X.

- Gen b có A = T = 899 (Nu), G = X = 601 (Nu).

- Khi tế bào có kiểu gen Bb bước vào quá trình nguyên phân thì ở kỳ giữa, do NST đã ở trạng thái nhân đôi nên số nuclêôtit từng loại của cặp alen trên trong tế bào sẽ là:

G = X = 600 x 2 + 601 x 2 = 2402; A = T = 900 x 2 + 899 x 2 = 3598
Câu 10: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học đã hình thành nên 

A. các giọt côaxecva. 





B. các đại phân tử hữu cơ. 


C. các tế bào sơ khai. 





D. các tế bào sơ khai.
* Đáp án đúng: D
Gợi ý trả lời: 

- Khi các đại phân tử hữu cơ ở môi trường nước, lipit đã hình thành lớp màng bao bọc chất hữu cơ bên trong. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên đã hình thành các tế bào sơ khai.

Câu 11: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho hai cây đều dị hợp tử về cả 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau thu được F1. Trong số các cây thu được ở F1, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 0,25%. Biết rằng quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái không như nhau. Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen giữa alen A và a là

A. 40%. 


B. 2%. 


C. 20%. 


D. 4%.
* Đáp án đúng: D

Gợi ý trả lời: 

· Ở F1, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 0,25% được phân tích thành (thấp, vàng) x dài.
· Cây quả dài ở F1 chiếm tỉ lệ 25% → cây thân thấp, quả vàng chiếm 1%.

· Vì quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái không như nhau nên 1% thân thấp, quả vàng (ab//ab) = 2% ab  x  50% ab
· Tần số hóan vị gen là 2% x 2 = 4%

Câu 12: Ở một quần thể ngẫu phối, xét ba gen: gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 2 alen cùng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ ba có 3 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là 

A. 135. 


B. 18. 



C. 162. 



D. 90.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

· Xét cặp NST giới tính, số loại kiểu gen là 2 x 6 + C26 = 27.

· Xét NST thường, số loại kiểu gen là  3 + C23 = 6.

· Số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên là 27 x 6 = 162

Câu 13: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 2 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 

A. 0,25%. 


B. 0,5%. 


C. 1%. 


D. 2%.
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Số loại giao tử có 2 NST được sinh ra từ 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I là 2 x 10 = 20.

- 1000 tế bào sinh tinh khi giảm phân sẽ tạo ra 1000 x 4 = 4000 loại giao tử.

- Trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 2 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 20/4000 x 100% = 0,5%.

Câu 14: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp alen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa trắng và một cây thân thấp, hoa đỏ ở F1  rồi cho giao phấn với nhau. Nếu không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất thu được cây đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 là

A. 2/9.
B. 1/9.
           C. 8/9.
D. 4/9.
* Đáp án đúng là D.

Gợi ý trả lời:

- Ở F1, cây thân cao, hoa trắng gồm 1/3 AAbb + 2/3 Aabb → tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 2/3 Ab và 1/3 ab.

- Ở F1, cây thân thấp, hoa đỏ gồm 1/3 aaBB + 2/3 aaBb → tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 2/3 aB và 1/3 ab.

- Xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 là 2/3 Ab x 2/3 aB = 4/9.

Câu 15: Ở phép lai giữa ruồi giấm 
[image: image20.wmf]ab

AB

XDXd và ruồi giấm 
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XDY cho F1, trong tổng số ruồi F1 thì ruồi có kiều hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 52,5%. Cho biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Hãy xác định ở F1 tỉ lệ ruồi đực có kiểu hình aaB-D- chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 2,5%.
  B. 1,25%
      C. 5%

      
D. 15%
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Ở F1, kiểu hình A- B- D- chiếm tỷ lệ 52,5% = A- B- x D- , mà D- được sinh ra từ P: XDXd  x  XDY với tỷ lệ 75% → A-B- = 52,5% : 75% = 70%

- P : 
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→ F1 có A-B- + aaB- = 75% → aaB- = 5%

- Ruồi đực có kiểu hình aaB-D- = 5% x 25% = 1,25%
Câu 16: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?

1. gen điều hoà chỉ huy tổng hợp prôtêin ức chế.

2. chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của prôtein ức chế.

3. quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

4. các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các enzim phân giải lactôzơ.

A. 1,2,3



B. 1,3,4


C. 1, 2, 4


D. 2, 3, 4
* Đáp án đúng là C.

Gợi ý trả lời:

- Trong môi trường có hoặc không có lactôzơ, gen điều hòa luôn tổng hợp ra prôtêin ức chế.

- Khi môi trường có lactôzơ thì chính một số phân tử lactôzơ kết hợp với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của prôtein ức chế nên chúng không thể liên kết với vùng vận hành. Vì vậy, enzim ARN polimeraza sẽ liên kết với vùng khởi động nên các gen cấu trúc sẽ phiên mã tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các enzim phân giải lactôzơ.

Câu 17: Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên loài sinh vật mang đặc điểm thích nghi. 

B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

C. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

D. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
* Đáp án đúng là A.

Gợi ý trả lời:

- Các đáp án B, C và D đã làm rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên theo quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Câu 18: Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì:

A. cây tứ bội có cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội.

B. cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ.

C. cây tứ bội có khả năng sinh sản hữu tính kém hơn cây lưỡng bội.

D. cây tứ bội có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn cây lưỡng bội.
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Tiêu chí để xác định các quần thể được tách ra từ quần thể gốc để trở thành loài mới là cách li sinh sản.

- Cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ → đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử.

Câu 19: Ở một loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa do một gen nằm trên NST thường quy định, trong đó alen A quy định màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng. Một quần thể gồm 1200 cá thể, trong đó có 1173 cá thể có màu hoa đỏ, các cá thể mang kiểu gen dị hợp tử là 426 cá thể. Tần số của các alen của gen trên là:

A. A/a = 0,7/0,3.
B. A/a = 0,75/0,25
C. A/a = 0,8/0,2.
D. A/a = 0,85/0,15.
* Đáp án đúng là C.

Gợi ý trả lời:

· Cấu trúc di truyền một quần thể dAA + hAa + raa = 1

Trong đó, pA = d + h/2 và qa = r + h/2

- r = 1200 – 1173/1200 = 0,0225

- h = 426/1200 = 0,355

- qa = (0,355 : 2) + 0,0225 = 0,2 ; pA = 1 – 0,2 = 0,8.

Câu 20: Ở một loài hoa có 4 gen phân li độc lập cùng kiểm soát sự hình thành sắc tố của hoa là A, B, C, D. Bốn gen này hoạt động theo con đường hóa sinh như sau: 


Chất không màu 1 → Chất không màu 2 → Chất không màu 3 → Sắc tố vàng cam  → Sắc tố đỏ
Các alen đột biến cho chức năng khác thường với các alen trên là a, b, c, d. Mỗi alen này là lặn so với alen dại của nó. Cho lai một cây hoa đỏ đồng hợp về cả 4 alen dại với cây không màu đồng hợp về cả 4 alen đột biến lặn thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Sau đó cho F1 giao phấn với nhau để tạo ra F2. Tỉ lệ các cây F2 không màu là:

A. 27/64                                      B. 37/64                                       C. 9/64                   

     D. 1/256
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

P: AABBCCDD x aabbccdd → F1 100% AaBbCcDd

Ở F2, tỷ lệ cây cho hoa đỏ A-B-C-D- = 3/4 x 3/4 x 3/4 x 3/4 = 81/256

tỷ lệ cây cho hoa vàng cam A-B-C-dd = 3/4 x 3/4 x 3/4 x 1/4 = 27/256

tỷ lệ cây không màu = 1 – 81/256 – 27/256 = 37/64

Câu 21: Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì

A. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình.

B. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp.

C. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến.

D. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.
* Đáp án đúng là C.

Gợi ý trả lời:

- Gen ngoài nhân có nhiều bản sao nên khi bị đột biến thì một tế bào thường chứa nhiều alen khác nhau của cùng một gen. Hơn nữa, sự phân chia tế bào chất là ngẫu nhiên nên gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến.

Câu 22: Cho những ví dụ sau

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.



(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi

(3) Mang cá và mang tôm



(4) Cánh dơi và tay người.

Những ví dụ về cơ quan tương tự là

A. (2) và (4) 

           B. (1) và (2) 


C. (1) và (4) 


D. (1) và (3)
* Đáp án đúng là D.

Gợi ý trả lời:

- Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng chịu tác động của cùng một hướng chọn lọc tự nhiên nên có chức năng tương tự nhau.

Câu 23: Theo quan điểm tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhận định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua đó gián tiếp làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen.

B. Đối với một alen lặn trên NST thường và trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có cùng giá trị thích nghi thì chịu tác động của CLTN là như nhau.

C. Ở quần thể vi khuẩn, CLTN làm thay đổi tần số alen trội bằng tốc độ thay đổi tần số alen lặn.

D. Ở quần thể 2n, CLTN không bao giờ loại thải hết alen lặn ra khỏi quần thể.
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Đối với alen lặn phân bố trên NST thường thì biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử và khi đó mới chịu tác động của CLTN. Trong khi đó, alen lặn phân bố trên vùng không tương đồng của NST giới tính X thì ở giới XY chỉ cần một alen đã biểu hiện thành kiểu hình và chịu tác động của CLTN. 

Câu 24: Quần thể đặc trưng của quần xã sinh vật có các đặc điểm là:

A. Số lượng cá thể nhiều, có hình thái cơ thể đặc trưng.

B. Kích thước lớn, có vai trò quan trọng hoặc chỉ có ở một quần xã nào đó.

C. Gồm các cá thể có kích thước lớn, khả năng hoạt động mạnh hoặc là quần thể chỉ có ở một quần xã nào đó.

D. Gồm các cá thể sinh sản mạnh, khả năng thích nghi cao.
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với các loài khác.

Câu 25: Xét một gen có 2 alen A và a của một quần thể động vật, trong đó alen A quy định lông đen, alen a quy định lông trắng và kiểu gen Aa biểu hiện tính trạng lông khoang. Sau 3 thế hệ ngẫu phối, người ta thấy rằng trong quần thể, số cá thể lông khoang nhiều gấp 6 lần số cá thể lông trắng. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử về gen trên trong quần thể là:


A. 24,75%.


B. 37,5%.


C. 18,75%.


D. 32,0%.
* Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

- Sau 3 thế hệ ngẫu phối thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1

- Theo đề bài, 2pq = 6 q2 → p = 3q; p + q = 1 → q = 0,25 và p = 0,75.

- Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử Aa = 2 x 0,75 x 0,25 = 37,5%

Câu 26: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 

A. 33:11:1:1. 


B. 105:35:9:1.


C. 35:35:1:1. 


D.1225:35:35:1. 
* Đáp án đúng là D.

Gợi ý trả lời:

· Xét tính trạng màu quả:

P: AAaa tự thụ phấn → F1: 35 đỏ : 1 vàng.

· Xét tính trạng vị quả:

P: BBbb tự thụ phấn → F1: 35 ngọt : 1 chua.

· Xét sự di truyền đồng thời của 2 gen:

F1 = (35 đỏ : 1 vàng) (35 ngọt : 1 chua) = 1225:35:35:1.

Câu 27: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả xanh; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả đỏ, tròn tự thụ phấn thu được F1 gồm 731 cây thân cao, quả đỏ, tròn; 243 cây thân cao, quả đỏ, dài; 241 cây thân thấp, quả xanh, tròn; 81 cây thân thấp, quả xanh, dài. Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, kiểu gen nào của P dưới đây là phù hợp?

A.
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* Đáp án đúng là C.

Gợi ý trả lời:

· P: thân cao tự thụ phấn → F1: 3 cao : 1 thấp.

· P: quả đỏ tự thụ phấn → F1: 3 đỏ : 1 xanh.

· P: quả tròn tự thụ phấn → F1: 3 tròn : 1 dài.

· Ở F1 có 3 cao, đỏ : 1 thấp, xanh → 2 cặp gen Aa và Bb cùng phân bố trên 1 cặp NST và xảy ra liên kết gen; do xuất hiện kiểu hình thân thấp, quả xanh → P 
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· Ở F1 có tỷ lệ 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, dài : 3 xanh, tròn : 1 xanh, dài → 2 cặp gen Bb, Dd phân li độc lập.

· P: 
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Câu 28: Ở một loài thực vật 2n, alen A quy định màu hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng; alen B quy định dạng quả tròn là trội không hoàn toàn so với alen b quy định dạng quả dài. Hai cặp gen này cùng phân bố trên 1 NST thường. Cho giao phấn một cây có kiểu hình hoa hồng, quả bầu dục với cây có kiểu hình hoa hồng, quả dài ở thế hệ con thu được kiểu hình hoa trắng, quả bầu dục chiếm 5%. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là:

A. 10%.


B. 20%.



C. 25%.


D. 40%.
Đáp án đúng là B.

Gợi ý trả lời:

· P (Aa, Bb) x (Aa,bb) → ở F1, trắng, bầu dục (aa,Bb) chiếm tỷ lệ 5% 

· ở F1, 5% 
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· Tần số hóan vị gen = 10% x 2 = 20%

Câu 29: Ở một số loài thực vật vẫn tự thụ phấn nghiêm ngặt mà không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống là do:

A. các loài này đa số các gen tồn tại ở trạng thái đồng hợp tử.





B. các cá thể đồng nhất và truyền các tính trạng ổn định cho thế hệ sau.
C. số lượng gen là rất lớn nên tốc độ đồng hợp là rất chậm. 




D. các thể đồng hợp tử lặn là có lợi trong quần thể. 
Đáp án đúng là D.

Gợi ý trả lời:

- Ở các loài thực vật giao phấn, đa số các alen lặn có hại tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không biểu hiện thành kiểu hình. Qua quá trình tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ thể đồng hợp tử tăng lên, trong đó có đồng hợp tử lặn và biểu hiện các tính trạng xấu.

- Ở một số loài thực vật vẫn tự thụ phấn nghiêm ngặt, do tác động của chọn lọc tự nhiên, các thể đồng hợp tử lặn là có lợi trong quần thể nên không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống.
Câu 30: Enzim ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã là nhờ:

A. vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen.


B. bộ ba mở đầu AUG ở đầu 5’ của mARN.



C. trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 3’ trong vùng điều hòa của mạch mã gốc của gen.

D. trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 5’ nằm gần bộ ba mở đầu của mARN.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp ARN trên mạch mã gốc của gen. Mạch mã gốc có chiều 3’ - 5’, ở đầu 3’ chứa một trình tự nuclêôtit đặc biệt mà nhờ đó enzim ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã.

- Các đáp án B và D loại, vì quá trình phiên mã không diễn ra trên mARN.

- Đáp án A loại, vì vùng kết thúc mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Câu 31: Trong quần thể thực vật lưỡng bội, tần số alen lặn ở thế hệ ban đầu là 0,3. Ở thế hệ F1, tần số alen này bằng 0. Quần thể đã chịu tác động chủ yếu bởi nhân tố:

A. chọn lọc tự nhiên.
                                                                          
B. đột biến.                     

C. yếu tố ngẫu nhiên.                   
      D. tự thụ phấn.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Tự thụ phấn chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen → loại đáp án D.

- Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình của cá thể, vì thế chọn lọc tự nhiên không bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể vì alen lặn có thể tồn tại ở trong cá thể có kiểu gen dị hợp tử → loại đáp án A.

- Đột biến làm biến đổi tần số alen rất chậm, vì vậy dưới áp lực của đột biến thì sau một thế hệ, tần số alen này không thể bằng 0 → loại đáp án B.

- Yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

Câu 32: Quan hệ cộng sinh và quan hệ hợp tác giữa các loài sinh vật có điểm giống nhau là:

A. Đều đem lại lợi ích cho các loài tham gia.




B. Đều là sự hợp tác chặt chẽ giữa các loài.




C. Ít nhất có một loài bị hại.




D. Ít nhất một loài tham gia là có lợi, loài còn lại có thể có lợi hoặc không bị hại.
* Đáp án đúng: A

Gợi ý trả lời: 

- Quan hệ cộng sinh và quan hệ hợp tác thuộc về quan hệ hỗ trợ nên không có loài nào bị hại, tất cả các loài tham gia đều được lợi → loại đáp án C, D.

- Quan hệ hợp tác không phải là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết phải có đối với mỗi loài tham gia → loại đáp án B.

Câu 33: Sự phân bố cá thể theo cách ngẫu nhiên trong quần thể có vai trò:

A. làm tăng khả năng sống sót của các cá thể.



B. khai thác được nguồn sống tiềm tàng của môi trường.

C. duy trì số lượng cá thể ở mức độ phù hợp.



D. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

· Sự phân bố theo nhóm sẽ làm tăng khả năng sống sót của các cá thể → loại đáp án A.

· Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sẽ duy trì số lượng cá thể ở mức độ phù hợp → loại đáp án C.

· Sự phân bố đồng đều sẽ làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể → loại đáp án A.
Câu 34: Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDdEeGg thành các dòng đơn bội rồi sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Tính theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau ?

A. 32



B. 5



C. 16



D. 8
* Đáp án đúng: C
Gợi ý trả lời: 

· Kiểu gen AabbDdEeGg cho 16 loại giao tử đực khác nhau.
· Từ các loại hạt phấn này sẽ tạo ra 16 loại dòng thuần chủng.

Câu 35: Ở một loài thực vật 2n, gen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa  cây thuần chủng hoa đỏ với cây hoa trắng thu được F1. Xử lí hợp tử F1 với consixin, rồi cho phát triển thành cây F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cây F1 cho giao phấn với nhau thì ở đời con có tỉ lệ phân tính kiểu hình là 11 đỏ : 1 trắng. Cho biết cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Kiểu gen của các cây F1 là:

A. AAaa và Aa
           

B. Aaaa và Aa

      C. Aaaa và AAAa

      D. AAaa và Aaaa
* Đáp án đúng: A
Gợi ý trả lời:
· Ở đời con có tỉ lệ kiểu hình hoa trắng là 1/12 = 1/6 x 1/2

· Cơ thể cho 1/6 giao tử mang alen lặn phải có kiểu gen Aaaa.

· Cơ thể cho 1/2 giao tử mang alen lặn phải có kiểu gen Aa hoặc Aaaa.

· Vì hợp tử F1 có kiểu gen Aa đem xử lí với consixin nên không thể cho cây có kiểu gen Aaaa.

Câu 36: Ở ruồi giấm, cho ruồi đực có cánh xẻ giao phối với ruồi cái có cánh bình thường. Ở F1 thu được tất cả ruồi đực có cánh bình thường, tất cả ruồi cái đều có cánh xẻ. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 với tỷ lệ kiểu hình cả hai giới là 1 ruồi có cánh bình thường : 1 ruồi có cánh xẻ. Kết luận nào là đúng về alen quy định tính trạng cánh xẻ?

A. Trội nằm trên NST thường hoặc lặn liên kết với NST X.                         

B. Lặn nằm trên NST thường.

C. Trội phân bố trên vùng không tương đồng của NST X.                                                                            

D. Trội liên kết với NST Y.
* Đáp án đúng: C
Gợi ý trả lời:
- Do sự phân bố kiểu hình ở 2 giới ở F1 có sự khác nhau nên gen quy định tính trạng phân bố trên NST giới tính.

- Do không có sự di truyền thẳng nên gen phân bố trên vùng không tương đồng của NST X.

- Vì ruồi đực F2 có sự phân tính kiểu hình nên ruồi cái F1 có kiểu gen dị hợp tử, mà ruồi cái F1 có cánh xẻ nên alen quy định cánh xẻ là alen trội.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là không đúng về tháp sinh thái?

A. Tháp sinh khối bao giờ cũng có đáy nhỏ đỉnh lớn.

B. Tháp số lượng không phải bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.

C. Tháp sinh khối được xây dựng dựa trên khối lượng cá thể sinh vật trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích của mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.

* Đáp án: A

Gợi ý trả lời:

- Trong mối quan hệ vật chủ và vật kí sinh thì tháp số lượng có dạng đáy nhỏ đỉnh lớn, vì vậy đáp án B là đúng.  

- Đáp án C là khái niệm về tháp sinh khối.

- Năng lượng bị thất thoát rất nhiều qua mỗi bậc dinh dưỡng, vì thế tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ → đáp án D là đúng.

Câu 39: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi: 

A. điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

B. điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

C. điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

D. điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
* Đáp án đúng: D

Gợi ý trả lời: 

- Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể là dạng trung gian giữa phân bố đồng đèu và phân bố theo nhóm.

Câu 40: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P: 
[image: image31.wmf]aB
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 XD Xd × 
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 Xd Y cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là: 

A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. 



B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. 

C. 28 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình. 



D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- P: 
[image: image33.wmf]ab
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  × 
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cho F1 với 7 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

- P: XD Xd ×  Xd Y cho F1 với 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

- Vì các NST phân li độc lập nên số loại kiểu gen và kiểu hình ở F1 là 28 và 16.
Câu 41: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật. 

B. Giun đất là một loài sinh vật có khả năng phân giải các chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ. 

C. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ từ chất vô cơ. 

D. Tất cả các loài nấm đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ.
* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Nhóm sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ từ chất vô cơ bao gồm thực vật và một số loài vi khuẩn có khả năng quang hợp như vi khuẩn lam... Do vậy, thực vật không phải là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng này.

Câu 42: Ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen 
[image: image35.wmf]ab
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 DdEe  giảm phân bình thường và xảy ra hoán vị gen thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

A. 12                                       B. 2
            C. 6
            
D. 8
* Đáp án đúng: A
Gợi ý trả lời: 

- Ở kì giữa của giảm phân I có 4 cách sắp xếp NST thành 2 hàng, mỗi cách sắp xếp sẽ cho 4 loại giao tử (có xảy ra hóan vị gen).

- Ba tế bào sinh tinh thực tế sẽ có tối đa 3 cách sắp xếp khác nhau, do vậy số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là 3 x 4 = 12 loại.
Câu 43: Điều khẳng định nào dưới đây là không đúng?

A. Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã xong thì quá trình dịch mã mới được bắt đầu.
B. Ở tế bào nhân thực, sản phẩm trực tiếp của quá trình phiên mã là mARN sơ khai.

C. Ở tế bào nhân thực, mARN trưởng thành làm khuôn để tổng hợp chuỗi polipeptit.

D. Ở tế bào nhân sơ, sản phẩm của quá trình phiên mã là mARN trưởng thành.
* Đáp án đúng: A

Gợi ý trả lời: 

- Tế bào nhân sơ chưa có màng nhân nên mARN được tách ra khỏi mạch mã gốc đến đâu thì ribôxom sẽ liên kết và tiến hành quá trình dịch mã đến đó.

Câu 44: Lai hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm 0,0049. Biết 2 cặp gen này cùng phân bố trên một cặp NST thường. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,14.


B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,0098.

C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố hoặc mẹ với tần số 0,0196.


D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,02.
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

- 0,0049 
[image: image36.wmf]ab
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=  0,07 ab  x  0,07 ab → hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,14.

- 0,0049 
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=  0,49 ab  x  0,01 ab → hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,02.

- 0,0049 
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=  0,0098 ab  x  0,5 ab → hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,0196.

- Đáp án B không thỏa mãn.

Câu 45: Sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen, alen trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình 43,75% A-B- : 31,25% A-bb : 6,25% aaB- : 18,75% aabb thì P có kiểu gen, tần số hoán vị gen là:

A. 
[image: image39.wmf]ab
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, hoán vị gen giữa A và a ở một bên P với tần số 25%



B. 
[image: image41.wmf]ab
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 x 
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, hoán vị gen giữa A và a ở hai bên P với tần số 18,75%

C. 
[image: image43.wmf]ab
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 (hoán vị gen giữa A và a với tần số 25%) x 
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D. 
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(hoán vị gen giữa A và a với tần số 25%)  x  
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* Đáp án đúng: C

Gợi ý trả lời: 

- Tính trạng 1: ở F1 có tỷ lệ kiểu hình 3 A- : 1 aa → P: Aa x Aa (1)

- Tính trạng 2: ở F1 có tỷ lệ kiểu hình 1 A- : 1 aa → P: Bb x bb (2)

Từ 1 và 2, P: (Aa, Bb) x (Aa, bb)

+ Nếu 2 cặp gen phân bố trên 2 cặp NST thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5% 

Theo đề bài, F1 có tỷ lệ kiểu hình 43,75% A-B- : 31,25% A-bb: 6,25% aaB-: 18,75% aabb → 2 cặp gen phân bố trên 1cặp NST, xảy ra hóan vị gen.

- ở F1 có 18,75% 
[image: image47.wmf]ab
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=  37,5% ab  x  50% ab → tần số hóan vị gen là 100% - 37,5% x 2 = 25%

Câu 46: Khi đi từ vùng cực đến vùng xích đạo, cấu trúc về thành phần loài của quần xã, số lượng cá thể của mỗi loài trong đó và một số đặc tính sinh học quan trọng khác sẽ thay đổi. Điều nào dưới đây là không đúng?

A. Sự đa dạng về loài trong quần xã giảm đi.




B. Số lượng loài trong quần xã tăng lên. 

C. Kích thước của các quần thể giảm đi. 




D. Quan hệ sinh học giữa các loài trong quần xã căng thẳng.  
* Đáp án đúng: A
Gợi ý trả lời: 

· Càng về xích đạo thì môi trường sống thuận lợi hơn nên số lượng loài tăng lên.

Câu 47: Cách khắc phục sự bất thụ ở cơ thể lai xa là:

A. làm cho cơ thể lai xa F1 từ 2n thành 4n.                            


B. làm cho cơ thể lai xa trở thành thể song nhị bội.

C. làm cho cơ thể lai xa trở thành thể lưỡng bội.                   


D. làm cho cơ thể lai xa mang hai bộ n của hai loài bố mẹ.
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

·  Cơ thể lai xa mang 2 bộ NST đơn bội của 2 loài trong tế bào nên không tồn tại cặp NST tương đồng, vì vậy không xảy ra tiếp hợp, trao đổi chéo nên con lai xa bị bất thụ.

·  Đa bội hóa sẽ phục hồi cặp NST tương đồng trong tế bào con lai xa, vì thế con lai xa trở nên hữu thụ.

Câu 48: Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.




(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Lai xa và đa bội hóa.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra cây mang đặc điểm của hai loài là:

A. (1), (2). 


B. (1), (4). 


C. (2), (4). 


D. (1), (3).
* Đáp án: A

Gợi ý trả lời:

- Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra các dòng thuần chủng.

- Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1 có ưu thế lai cao.

- Loại các đáp án có 1 và 3.
Câu 49: Một loài ốc sên có cơ quan sinh sản theo chiều xoắn trái và một loài ốc sên khác có cơ quan sinh sản theo chiều xoắn phải nên chúng không thể giao phối với nhau. Đây là hình thức cách li sinh sản:

A. cách li thời gian.
   B. cách li nơi ở.
C. cách li cơ học.
D. cách li tập tính.
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

- Sự khác biệt về cấu tạo cơ quan sinh sản đã làm cho 2 loài ốc sên không thể giao phối với nhau. Đây là biểu hiện của cách li cơ học.

Câu 50: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh phenyl kêto niệu lấy 1 người vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh phênylkêto niệu. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Biết bệnh phênylkêto niệu do đột biến gen lặn trên NST thường quy định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh. Xác suất đứa con đầu lòng sinh ra bị bệnh phênylkêto niệu là

A. 0,111.
     B. 0,063.
                   C. 0,043.

                D. 0,083.
* Đáp án: D
Gợi ý trả lời:

- Xác suất để người chồng có kiểu gen dị hợp tử là 1/2 , vì vậy xác suất để người chồng cho giao tử mang alen lặn là 1/4.

- Xác suất để người vợ có kiểu gen dị hợp tử là 2/3 , vì vậy xác suất để người vợ cho giao tử mang alen lặn là 1/3.

- Xác suất đứa con đầu lòng sinh ra bị bệnh phênylkêto niệu là 1/4 x 1/3 = 1/12 = 0,083.

Câu 51: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 và mỗi tế bào vi khuẩn E. coli đã phân đôi 5 lần thì tạo được tất cả là 512 phân tử ADN ở vùng nhân. Số phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N14 sẽ là:   
 

A. 10

        

B. 480


      
C. 16


       
D. 32
* Đáp án đúng: B

Gợi ý trả lời: 

- Số phân tử ADN ban đầu là 512 : 25 = 16.

- Trong 512 phân tử ADN, số phân tử còn mang N15 là 16 x 2 = 32.

- Số phân tử ADN chỉ mang N14 là 512 – 32 = 480.

Câu 52: Phương pháp chính xác để xác định cá thể là:

A. Liệu pháp gen.






B. Phân tích tế bào (Kiểu nhân). 


C. Chỉ số ADN.







D. Nghiên cứu phả hệ
* Đáp án đúng: C
Gợi ý trả lời: 

- Chỉ số ADN mang tính chuyên biệt cá thể rất cao.

Câu 53: Loài chủ chốt là loài có:

A. tần suất xuất hiện và độ phong phú thấp, nhưng sự có mặt của chúng làm tăng mức đa dạng cho quần xã.

B. vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này tử vong vì một nguyên nhân nào đó.

C. tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

D. vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các nhóm loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã.
* Đáp án đúng: D
Gợi ý trả lời: 

· Loài chủ chốt có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các nhóm loài khác; vì thế nếu loài chủ chốt bị loại bỏ ra khỏi quần xã thì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn đinh của quần xã.

Câu 54: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
               
            

B. Mọi tế bào đều được sinh ra từ tế bào sống trước nó và không có sự hình thành tế bào ngẫu nhiên từ chất vô sinh.                 

C. Các loại tế bào ở các sinh vật khác nhau cũng có những điểm khác nhau do chúng khác nhau về nguồn gốc.              D. Ở cơ thể đa bào, sự sinh sản và lớn lên đều liên quan tới sự phân bào của tế bào.
* Đáp án đúng: C
Gợi ý trả lời: 

- Học thuyết tế bào đã khẳng định: Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào. Những đặc điểm khác nhau giữa các loại tế bào ở các sinh vật khác nhau là những đặc điểm giúp chúng thích nghi với các phương thức trao đổi chất khác nhau.
Câu 55: Câu nào sau đây là không đúng khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm nhưng số cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.
* Đáp án đúng: B
Gợi ý trả lời: Trong quá trình diễn thế, quần xã thiết lập trạng thái cân bằng, tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian nên số lượng loài ngày càng tăng lên, mối quan hệ giữa các loài càng trở nên chặt chẽ.

Câu 56: Hệ gen người có kích thước lớn hơn hệ gen E. coli khoảng 1000 lần, trong khi tốc độ sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người khoảng 10 lần. Những cơ chế nào giúp toàn bộ hệ gen người có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen E. coli khoảng vài chục lần?

A. Hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu sao chép. 

B. Người có nhiều loại ADN polymerase hơn E. Coli.
C. Tốc độ sao chép ADN của các enzym ADN polymerase ở người cao hơn.
D. Ở người, quá trình sao chép không diễn ra đồng thời với các quá trình phiên mã và dịch mã như ở vi khuẩn E. coli.

* Đáp án đúng: A
Gợi ý trả lời: 

- Sự xuất hiện nhiều điểm khởi đầu sao chép và các phễu tái bản diễn ra đồng thời sẽ rút ngắn thời gian sao chép của toàn hệ gen.
Câu 57: Ở một loài thú, tính trạng màu sắc lông do một dãy 4 alen quy định, trong đó alen H1: lông vàng; alen H2: lông nâu; H3: lông đen; H4: lông trắng.

Phép lai 1: lông vàng
  x
lông trắng   →      100% lông vàng.
Phép lai 2: lông đen 
  x 
lông đen     →     3 lông đen  :  1 lông nâu.
Phép lai 3: lông nâu  
  x 
lông vàng   →   1 lông vàng  : 2 lông nâu : 1 lông trắng. 

Từ kết quả các phép lai trên cho thấy tương quan trội lặn giữa các alen là

A. H3 > H2 > H1 > H4.

B. H1 > H2 >H3 > H4.


C. H4 > H3 > H1 > H2.




D. H4 > H3 > H2 > H1

* Đáp án đúng: A
Gợi ý trả lời: 
- Từ phép lai 1 → alen H1 là trội hoàn toàn so với alen H4

- Phép lai 2 → alen H3 là trội hoàn toàn so với alen H2

- Phép lai 3 → alen H2 là trội hoàn toàn so với alen H1
Câu 58: Phương pháp nuôi cấy hạt phấn sử dụng để tạo ra:

A. Giống cây trồng mang đặc điểm của hai loài.



B. Giống cây trồng thuần chủng và có đặc tính: chịu lạnh, chịu hạn. 




C. Số lượng lớn cây trồng mang đặc điểm tốt.



D. Giống cây trồng thể đa bội.

* Đáp án đúng: B
Gợi ý trả lời: 

· Lai tế bào xôma sẽ tạo giống cây trồng mang đặc điểm của hai loài.
· Phương pháp gây đột biến đa bội sẽ tạo giống cây trồng mang đặc điểm của hai loài.
· Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro 
sẽ nhân nhanh cây trồng mang đặc điểm tốt.

Câu 59: Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là:
A. tất cả các loài được du nhập từ nơi khác đến.
                          

B. giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa gần nhất.                          

C. gồm toàn các loài đặc hữu.                   

D. có hệ động vật nghèo nàn hơn so với đảo lục địa.

* Đáp án đúng: D
Gợi ý trả lời: 

- Các loài ở đảo đại dương là do các loài ở vùng lân cận di cư đến, thường là loài có khả năng vượt biển. Tại đảo đại dương, có thể hình thành nên các loài đặc hữu → có hệ động vật nghèo nàn hơn so với đảo lục địa.

Câu 60: Phép lai  
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 (mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, alen trội hoàn toàn). Hoán vị gen giữa A và a xảy ra ở một bên bố hoặc mẹ với tần số 40%. Tỷ lệ kiểu hình ở đời con khác bố mẹ là:

A. 50%                    

B. 20%               
  
C. 10%         

D. 35%.

* Đáp án đúng: D
Gợi ý trả lời: 
-  0,3 ab  x  0,5 ab = 15% 
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- Áp dụng công thức: (A-B-) – (aa,bb) = 50% → A-B- = 65%. Vì vậy, tỷ lệ kiểu hình ở đời con khác với bố mẹ là 100% - 65% = 35%.
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